	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
GIAO THUỶ

	ĐỀ CHÍNH THỨC



	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌII
NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: Lịch sử - Địa lí lớp 8
[bookmark: _GoBack](Thời gian làm bài: 60 phút)
Đề khảo sát gồm 03 trang.


I. Trắc nghiệm (4,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 
Câu 1. Nhà Nguyễn đặt kinh đô ở đâu?
A. Thăng Long                                                     B. Hoa Lư
C. Phú Xuân                                                         D. Cổ Loa
Câu 2. Nhà Nguyễn ban hành bộ luật có tên là gì?
A. Hình thư                                                          B. Hoàng Việt luật lệ
C. Quốc triều hình luật                                        D. luật Hồng Đức
Câu 3. Hiệp ước nào đã chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập?
A. Hiệp ước Hắc-măng (1883)                             B. Hiệp ước Giáp Tuất (1874)
C. Hiệp ước Nhâm Tuất (1862)                            D. Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884)
Câu 4. Ai là người đã gửi các bản “thời vụ sách” lên vua Tự Đức?
A. Nguyễn Lộ Trạch                                             B. Nguyễn Trường Tộ
C. Trần Đình Túc                                                  D. Nguyễn Huy Tế
Câu 5. Cuộc khởi nghĩa nào là tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?
A. Khởi nghĩa Ba Đình.                 B. Khởi nghĩa Hương Khê
C. Khởi nghĩa Bãi Sậy                D. Khởi nghĩa Yên Thế
Câu 6. Ai là người đã lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi ra chiếu Cần vương?
A. Hoàng Hoa ThámB. Phan Đình Phùng
C. Đinh Công TrángD. Tôn Thất Thuyết
Câu 7.Cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) do giai cấp, tầng lớp nào lãnh đạo? 
A. Trí thức, tiểu tư sản                                        B. Nhà nho yêu nước
C. Nông dân                                               D. Công nhân
Câu 8. Xã hội Việt Nam xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới nào vào cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX?
A. Nông dân, công nhân                                  B. Tư sản, tiểu tư sản, công nhân
C. Nông dân                                                    D. Địa chủ phong kiến
Câu 9: Nhóm đất nào chiếm diện tích nhỏ nhất nước ta?
	A. Nhóm đất  mùn núi cao.
	B.Nhóm đất phù sa.

	C. Nhóm đất phèn, đất mặn.
	D. Nhóm đất  Feralit.


Câu 10: Để giảm thiểu tình trạng thoái hóa đất và bảo vệ đất cần có biện pháp nào?
	A. Bảo vệ rừng và trồng rừng.
	B. Duy trì nguồn nước ngọt thường xuyên

	C. Bổ sung các chất hữu cơ cho đất.
	D. Tất cả các biện pháp trên.


Câu 11: Trong vùng biển Việt Nam có hai vịnh biển là:
A.Vịnh Thái Lan và vịnh Bắc Bộ
B. Vịnh Hạ Long và vịnh Bắc Bộ
C. Vịnh Hoàng Sa và vịnh Hạ Long
D. Vịnh Nha Trang và vịnh Cam Ranh
Câu 12: Nhiệt độ trung bình năm của nước biển tầng mặt khoảng
	A.20ºC.
	B. 21ºC.

	C. 23ºC.
	D. 25ºC


Câu 13. Dầu mỏ và khí tự  nhiên phân bố chủ yếu ở
 A. Các đồng bằng                                       
 B. Bắc Trung Bộ
 C. Việt Bắc                                                 
 D. Thềm lục địa
Câu 14: Khí hậu vùng biển nước ta mang tính chất
	A. nhiệt đới gió mùa.
	B. ôn đới gió mùa.

	C. cận nhiệt gió mùa
	D. cận xích đạo.


Câu 15. Theo Luật biển năm 2012 vùng biển Việt Nam trong biển Đông bao gồm:
A. Nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế.
B. Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế.
C. Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm luc địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam.
D. Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, vùng biển quốc tế.
Câu 16: Khó khăn lớn nhất về vấn đề bảo vệ chủ quyền của vùng biển nước ta là: 
	A. Có nhiều thiên tai như bão	

	B. Tình trạng chồng lấn giữa các vùng biển đảo của nhiều quốc gia.

	C. Hiện tượng nước biển dâng
	D. Tài nguyên đang  ngày càng cạn kiệt.



II.  PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Trình bàycác chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa giáo dục. Thực dân Pháp thực hiện các chính sách đó nhằm mục đích gì ?
Câu 2. (1 điểm) Lập bảng so sánh khởi nghĩa nông dân Yên Thế với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương (lãnh đạo, mục đích, phương thức đấu tranh, tính chất)?
Câu 3: (2,0 điểm)
a.Trình bày đặc điểm môi trường biển đảo Việt Nam.
b. Là học sinh em cần có những hành động gì để bảo vệ môi trường biển đảo?
Câu 4: (1,0 điểm)
Biển đảo có những thuận lợi và khó khăn đối với phát triển kinh tế của nước ta? 
----- Hết------
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